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BÀI 3. NHỮNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG 
Thời lượng:17 tiết
I. Mục tiêu
1. Năng lực
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của VB giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử, bài phỏng vấn; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin trong VB như: trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, các đối tượng phân loại, so sánh và đối chiếu,...
- Phân tích được thông tin cơ bản của VB; giải thích được ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của VB.
- Đánh giá được vai trò của các chi tiết quan trọng trong VB.
- Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ (như đồ thị, sơ đồ) dùng để biểu đạt thông tin trong VB.
- Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ VB để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
- Nhận biết được nghĩa và cách dùng tên viết tắt các tổ chức quốc tế quan trọng
- Viết được văn bản thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.
- Thuyết minh được về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, biết thu thập thông tin và giải quyết vấn đề được đặt ra
2. Phẩm chất: Có ý thức bảo vệ các di sản văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hoá.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Các phương tiện kỹ thuật
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Học liệu: Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
III. Tiến trình dạy học
PHẦN TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, tâm thế kết nối học sinh vào chủ đề bài học
b. Nội dung: GV cho HS chia sẻ
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
GV tổ chức hoạt động MỘT VÒNG VIỆT NAM qua video.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử là những món quà, di sản vô giá mà thiên nhiên và các thế hệ đi trước đã để lại cho đời sau bởi những giá trị vật chất, tinh thần gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển quê hương. Để tìm hiểu về vốn quý ấy, chúng ta có thể tham quan trực tiếp danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử hoặc tiếp cận qua sách, báo, tạp chí…Việc thực hành đọc các văn bản thông tin trong bài học này sẽ giúp các em biết cách đọc và tìm kiếm thông tin về vẻ đẹp, giá trị của các danh thắng, di tích lịch sử quê hương.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: nắm được nội dung văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử và cách trình bày thông tin theo cách phân loại đối tượng.
b. Nội dung:  GV cho HS làm việc cá nhân 
c. Sản phẩm: phần trình bày của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS hoàn thành PHT cá nhân 
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GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Văn bản trình bày thông tin theo các đối tượng phân loại thường tổ chức thông tin theo cấu trúc nào?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS hoàn thành PHT
- HS suy nghĩ, lắng nghe và trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá
	1. Văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử
Mục đích viết
- Thuộc loại văn bản thông tin
- Cung cấp thông tin về danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử
Cấu trúc
3 phần
- Mở đầu: giới thiệu khái quát về danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử
- Nội dung: giới thiệu các phương diện khác nhau của danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử (vị trí địa lí, lịch sử hình thành, nhân vật lịch sử có liên quan…)
- Kết thúc: nhận xét khái quát về giá trị của danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử; bày tỏ tình cảm, thái độ của người viết
Đặc điểm hình thức
- Sử dụng đề mục làm nổi bật thông tin chính
- Sử dụng từ ngữ chuyên ngành
- Sử dụng từ ngữ giàu giá trị miêu tả, biểu cảm
- Kết hợp hình ảnh, sơ đồ, bản đồ
Cách trình bày thông tin
- Theo trật tự thời gian
- Theo trật tự không gian
- Theo cách phân loại đối tượng
2. Cách trình bày thông tin theo đối tượng phân loại
Cấu trúc
- Giới thiệu tổng quan, khái quát về đối tượng được phân loại
- Giới thiệu chi tiết từng đối tượng cụ thể.



Tiết  27,28: Văn bản 1
VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
(Theo Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh)
I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin trong VB như: trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, các đối tượng phân loại, so sánh và đối chiếu.
- Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản, giải thích được ý nghĩa nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của VB.
- Đánh giá được vai trò của các chi tiết quan trọng trong văn bản.
- Liên hệ, vận dụng được những điểu đã đọc từ VB để giải quyết một vấn đề trong đời sống.
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
2.  Phẩm chất: Có ý thức bảo vệ các di sản văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hoá.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
 1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
 2. Học liệu: Phiếu học tập, trò chơi
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi gợi dẫn
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
GV cho HS xem video: TOP 5 vườn quốc gia ở Việt Nam bạn lên đến một lần trong đời.
 GV dẫn dắt vào bài học:  Các em vừa xem đoạn video về top 5 vườn quốc gia nên đến ở Việt Nam theo kênh 360 life. Qua đó, chúng ta có thể thấy mỗi vườn quốc gia đều có những nét đặc sắc riêng và góp phần rất lớn vào việc bảo tồn thiên nhiên, cũng như phát triển du lịch bền vững. Và trong số đó, vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những vườn quốc gia nổi tiếng và lâu đời nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về vườn quốc gia Cúc Phương. Đây là một khu rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm. Qua bài học này, chúng ta sẽ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Cúc Phương, hiểu thêm về sự đa dạng sinh học và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Phần I. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản
	1. Suy luận: Mục đích của đoạn văn này là gì?

	- Mục đích của đoạn văn này là giới thiệu khái quát một số thông tin cơ bản về vườn Quốc gia Cúc Phương như: ngày thành lập, giá trị và những lợi thế của vườn Quốc gia Cúc Phương.

	2. Tóm tắt: Tóm tắt nội dung của đoạn văn này.

	- Trong rừng núi Cúc Phương, tồn tại nhiều hang động đẹp với những tên gọi rất gợi cảm. Đồng thời, trong một số hang động, các nhà khoa học còn tìm được nhiều di chỉ khảo cổ có giá trị đối với lịch sử Việt Nam và Đông Nam Á như rìu đá, mũi tên đá, dao bằng vỏ sò và những dụng cụ chứng minh con người đã từng sinh sống tại Cúc Phương từ 7000- 12000 năm trước.


GV tổ chức hoạt động BINGO TỪ VỰNG giúp HS tìm hiểu một số từ khó trong văn bản.
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Cách chơi:
+ Tạo bảng Bingo với các ô chứa các từ khó.
+ Chia lớp thành các nhóm nhỏ và phát cho mỗi nhóm một bảng Bingo. 
+ Đọc to các định nghĩa của các từ khó.
+ Học sinh đánh dấu các từ trên bảng Bingo của mình khi nghe thấy định nghĩa của chúng.
+ Nhóm nào đầu tiên hoàn thành một hàng hoặc cột trên bảng Bingo sẽ chiến thắng.
(Ô lucky là ô đặc quyền, có thể tạo thành hàng/cột với ô lucky)
GV tiếp tục đặt câu hỏi gợi dẫn : Em hãy trình bày xuất xứ, thể loại và xác định PTBĐ của văn bản.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS tham gia trò chơi, quan sát, lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc, chú thích
a. Đọc
GV gọi 2 HS đọc nối tiếp văn bản
b. Chú thích
- Nguyên sinh: (rừng) mọc tự nhiên từ xa xưa, chưa bị chặt phá
- Tán: bộ lá của cây, tạo thành vòm lớn, có hình giống cái tán
- Thảm tươi: gồm những loài thực vật thân tảo (không có cấu tạo gỗ) thường sống dưới tán rừng
- Bì sinh: loài thực vật không mọc trên đất mà sống bám trên thân, cành cây to nhưng không gây hại cho các loài cây đó.
- Kim giao: một loại cây gỗ quý của Việt Nam
- Đặc hữu: (động, thực vật, khoáng vật): quý hiếm chỉ còn thấy ở một vài vùng nào đó.
- Linh trưởng: một bộ thuộc lớp thú, có bộ não lớn, phát triển, thị lực tốt, biết leo trèo, bàn tay khéo léo, có thể cầm nắm được như khỉ, vượn
- Di chỉ: có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa
2. Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: Theo Hỏi – đáp về những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam, Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh, NXB Quân đội nhân dân, 2009)
- Thể loại: Văn thuyết minh
- PTBĐ: thuyết minh




Phần II. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu: Nắm được
- Đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh thể hiện trong văn bản
- Thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản
- Một số chi tiết quan trọng trong văn bản
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành nhiệm vụ
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Các đặc điểm của kiểu văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh được thể hiện như thế nào trong văn bản Vườn Quốc gia Cúc Phương.
GV tổ chức Thảo luận nhanh: Xác định cách trình bày thông tin của phần văn bản: “Vườn Quốc gia Cúc Phương có quần thể động, thực vật vô cùng phong phú và đa dạng…dệt nên tám thảm hoa đủ màu hay tạo thành một bức tranh thiên nhiên hoa lá, động vật kì ảo”. Cách trình bày ấy có vai trò như thế nào đối với việc thực hiện mục đích của văn bản?
 Cách trình bày thông tin 
- Trình bày thông tin theo cách phân loại đối tượng
- Dấu hiệu:
+ Đầu tiên: giới thiệu khái quát về đặc điểm quần thể động, thực vật của vườn
+ Tiếp theo: giới thiệu chi tiết làm rõ  biểu hiện cụ thể của sự phong phú, đa dạng ấy (thực vật, động vật)
* Vai trò của cách trình bày thông tin với việc thể hiện mục đích của VB
- Cung cấp rõ những biểu hiện, minh chứng cụ thể về sự đa dạng, phong phú của vườn
- Làm cho thông tin cơ bản của văn bản trở nên đầy đủ, thuyết phục
GV chia nhóm và yêu cầu HS hoàn thành PHT (3 nhóm)
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành PHT
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh thể hiện trong văn bản
a. Về cấu trúc
- Phần mở đầu: “Cách Thủ đô Hà Nội 120km…đời thường ồn ã”  Giới thiệu khái quát về Vườn Quốc gia Cúc Phương
- Phần nội dung: “Quần thể động, thực vật…dân tộc Mường”  Giới thiệu một cách có hệ thống những phương diện khác nhau (quần thể động, thực vật; cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hoá) làm nên sức hấp dẫn, thú vị của rừng Cúc Phương.
- Phần kết thúc: “Nếu đến Cúc Phương vào buổi chiều…hẹn mùa sau trở lại”  Nhận xét khái quát về giá trị của rừng và bày tỏ tình cảm, thái độ của người viết
b. Về hình thức
- Hệ thống hai đề mục:
+ Quần thể động, thực vật
+ Cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hoá
- Từ ngữ chuyên ngành
+ sinh học: quần thể, tầng rừng, cây gỗ tán, cây bụi, thảm tươi,…
+ khảo cổ: di chỉ, di cốt
+ văn hoá: người Mường, nhà sàn, lễ hội cồng chiêng, phong tục, tập quán…
- Từ ngữ giàu giá trị miêu tả, biểu cảm: nổi tiếng, hấp dẫn, khoáng đạt, bao la, kì vĩ, phong phú
- Hình ảnh minh hoạ
c. Về cách trình bày thông tin
* Trình bày thông tin theo quan hệ nhân quả
- Phần mở đầu: khẳng định vườn là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn
- Phần nội dung: lí giải cụ thể về sức hấp dẫn và thú vị của rừng:
+ Đa dạng sinh học với quần thể động, thực vật phong phú
+ Cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hoá
- Phần kết thúc: khẳng định vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, điểm đến hấp dẫn thu hút du khách, níu giữ lòng người
* Trình bày thông tin theo cách phân loại đối tượng
Sự phong phú, đa dạng về hệ thực vật và động vật của Vườn Quốc gia Cúc Phương
d. Việc sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản
- Việc sử dụng yếu tố miêu tả không làm ảnh hưởng đến mục đích cung cấp thông tin chính xác về danh lam thắng cảnh.
- Ngược lại, còn góp phần giúp người đọc hình dung thông tin một cách sinh động, hấp dẫn, cụ thể hơn; giúp người viết thể hiện tình cảm đối với danh lam thắng cảnh.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: VB đã trình bày (những) thông tin cơ bản nào? Nhan đề Vườn Quốc gia Cúc Phương đã làm nổi bật và khái quát được nội dung của toàn VB chưa? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	2. Thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản
- Những thông tin cơ bản của văn bản: giới thiệu những đặc điểm quan trọng của Vườn 
+ Điểm độc đáo về quần thể động, thực vật
+ Đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hoá
- Nhan đề: khái quát được nội dung của toàn văn bản (tất cả các thông tin trong văn bản đều tập trung hướng đến việc giới thiệu, làm rõ những đặc điểm của vườn)


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 
(1) Khi giới thiệu về quần thể động, thực vật của Vườn Quốc gia Cúc Phương, các tác giả đề cập chi tiết loài voọc mông trắng được chọn làm biểu tượng của vườn. Nhận xét về vai trò của chi tiết ấy trong toàn VB.
GV có thể nêu một số câu hỏi gợi mở: 
– Việc loài voọc mông trắng vốn không còn tồn tại ở nơi nào khác trên thế giới, ngoài Vườn Quốc gia Cúc Phương ở Việt Nam cho thấy điều gì về môi trường sinh thái của Cúc Phương?
– Khi giới thiệu về đặc điểm quần thể động, thực vật của Vườn Quốc gia Cúc Phương, tại sao tác giả không chọn chi tiết khác mà lại đề cập chi tiết loài vọoc mông trắng được chọn làm biểu tượng của vườn? Từ đó, em nhận xét như thế nào về vai trò của chi tiết ấy trong VB?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
Gv hỏi thêm: Làm thế nào để đánh giá được vai trò của một chi tiết quan trọng trong VB?
- Xác định chi tiết quan trọng trong VB (thường đó sẽ là những chi tiết góp phần biểu đạt rõ nội dung chính/ thông tin cơ bản của VB).
- Nhận xét về vai trò của các chi tiết ấy trong việc biểu đạt nội dung chính/ thông tin cơ bản của VB, góp phần thực hiện mục đích viết của VB
	3. Một số chi tiết quan trọng trong văn bản
Biểu tượng Vườn Quốc gia Cúc Phương – Vọoc mông trắng
- Là loài quý hiếm, không còn tồn tại ở nơi nào khác  Cúc Phương là môi trường sinh thái hoang sơ, cung cấp đủ điều kiện sống cho các loài động, thực vật
- Là một chi tiết quan trọng, làm rõ giá trị về quần thể động vật và môi trường sinh thái ở vườn (phân biệt Cúc Phương với những vườn khác)
- Minh chứng rõ ràng, thuyết phục, khẳng định Cúc Phương là điểm sinh thái nổi tiếng, hấp dẫn

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS tìm yếu tố nghệ thuật và nội dung của văn bản
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Đáp ứng yêu cầu của một văn bản thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 
- Lập luận logic, dẫn chứng thuyết phục.
2. Nội dung
- Văn bản cung cấp những thông tin hữu ích và đầy thú vị về vườn Quốc gia Cúc Phương 
- Khơi gợi được ở bạn đọc tình yêu thiên nhiên và sự thích thú cùng mong muốn được một lần ghé thăm khu sinh thái đặc biệt này.



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi OẢN TÙ TÌ
1. Rừng nguyên sinh ở vườn quốc gia Cúc Phương là gì?
A. Là những cánh rừng được con người cải tạo, chăm sóc.
B. Là những cánh rừng mọc tự nhiên thời xa xưa, chưa hề bị chặt phá.
C. Là những cánh rừng được con người trồng và bảo tồn.
2. Tầng giữa của rừng Cúc Phương có đặc điểm gì?
A. Chủ yếu có các loài cây gỗ tán.
B. Cao 50 – 60m.
C. Phần nhiều là cây bụi và thảm tươi.
3. Vai trò của chi tiết loài voọc mông trắng được chọn làm biểu tượng của vườn Cúc Phương là gì?
A. Nhấn mạnh sự quý giá của loài voọc mông trắng.
B. Nhấn mạnh giá trị kinh tế của vườn Cúc Phương.
C. Nhấn mạnh sự đặc biệt, độc đáo của vườn Cúc Phương mà không nơi nào khác trên thế giới có được.
4. Văn bản Vườn quốc gia Cúc Phương được trình bày theo cấu trúc nào?
A. Từ những đánh giá khách quan đến những đánh giá chủ quan của người viết.
B. Từ những số liệu đến những hình ảnh trực quan.
C. Từ giới thiệu tổng quan, khái quát đến giới thiệu chi tiết, cụ thể.
5. Người viết đã trình bày những thông tin nào để chứng minh sự đa dạng, phong phú của hệ động thực vật ở rừng Cúc Phương?
A. Đưa thông tin về diện tích của rừng Cúc Phương.
B. Đưa số liệu về số lượng loài động thực vật.
C. Đưa số liệu về kích thước các loài thực vật.
6. Cách trình bày thông tin trong văn bản Vườn quốc gia Cúc Phương là gì?
A. Theo quan hệ nhân quả và phân loại đối tượng.
B. Theo trật tự thời gian.
C. Theo trật tự không gian.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV nêu nhiệm vụ: Giới thiệu về vẻ đẹp của Vuòn Quốc gia Cúc Phương
Qua đó giáo dục học sinh biết giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa, phát huy trân trọng các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.
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IV-HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1.Bài vừa học: 
- Nắm lại nội dung kiến thức bài học
2.Bài sắp học: Ngọ Môn
-Đọc và trả lời câu hỏi sgk/64..68
Tiết 29,30: Văn bản 2
NGỌ MÔN
Lê Đình Phúc
I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin trong VB như: trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, các đối tượng phân loại, so sánh và đối chiếu.
- Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản, giải thích được ý nghĩa nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của VB.
- Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ dùng để biểu đạt thông tin trong VB
- Đánh giá được vai trò của các chi tiết quan trọng trong văn bản.
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
2. Phẩm chất: Có ý thức bảo vệ các di sản văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hoá.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
 1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
 2. Học liệu: Phiếu học tập, trò chơi
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi gợi dẫn
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
GV tổ chức hoạt động DẤU ẤN HOÀNG THÀNH – HUẾ: Chia sẻ những điều mà em ấn tượng về Huế (Kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực, con người, lịch sử, văn học và nghệ thuật…)
 GV dẫn dắt vào bài học:  Không để các em phải chờ lâu. Chúng ta cùng nhau đi du lịch Huế với di tích lịch sử Ngọ Môn nhé! Cô mời cả lớp vào bài học.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Phần I. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản
	Theo dõi: Xác định cách trình bày thông tin của đoạn văn này.
	- Cách trình bày thông tin của đoạn văn này chính là cách trình bày thông tin theo trình tự không gian. Tác giả lần lượt miêu tả hệ thống nền đài theo trình tự miêu tả: miêu tả tổng thể, phần ở giữa, trong lòng mỗi cánh chữ U, các cửa Tả Dịch môn và Hữu Dịch môn.

	Đọc quét: Theo tác giả bài viết, tên gọi lầu Ngũ Phụng bắt nguồn từ đâu?
	Tên gọi lầu Ngũ Phụng bắt nguồn từ việc phần trên của lầu tách ra khỏi bộ khung sườn thành 9 bộ mái riêng biệt, to nhỏ, cao thấp khác nhau, tạo nên sự nhấp nhô của các hình khối trong không gian giống như những con chim phượng đang bay.


GV tổ chức hoạt động GHI CHÚ TỪ VỰNG giúp HS tìm hiểu một số từ khó trong văn bản.
- Viết vào sổ tay hoặc giấy ghi chú những từ ngữ khó khi đọc văn bản.
- Sau đó, chia sẻ với cả lớp những từ ngữ khó đó và cùng nhau giải thích.
GV tiếp tục đặt câu hỏi gợi dẫn : Em hãy trình bày xuất xứ, thể loại và xác định PTBĐ của văn bản.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc, chú thích
a. Đọc
GV gọi 2 HS đọc nối tiếp văn bản
b. Chú thích
2. Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: In trong Huế- di tích lịch sử- văn hoá- danh thắng, NXB Chính trị quốc gia, 1997.
- Thể loại: Văn thuyết minh
- PTBĐ: thuyết minh




Phần II. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu: Nắm được
- Đặc điểm của văn bản giới thiệu một di tích lịch sử thể hiện trong văn bản
- Cách trình bày thông tin trong văn bản
- Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản
- Thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản
- Một số chi tiết quan trọng trong văn bản
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành nhiệm vụ
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV áp dụng KĨ THUẬT CÔNG ĐOẠN, yêu cầu HS chia nhóm và hoàn thành PHT

GV chia lớp thành 3 nhóm, hoàn thành PHT
+ Nhóm 1: hoàn thành nội dung về cấu trúc
+ Nhóm 2: hoàn thành nội dung về hình thức
+ Nhóm 3: hoàn thành nội dung về cách trình bày thông tin
Cách thực hiện: 
+ Sau khi các nhóm thảo luận và điền kết quả vào pht, các nhóm sẽ luân chuyển PHT ghi kết quả thảo luận cho nhau (nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, nhóm 2 chuyển cho nhóm 3, nhóm 3 chuyển cho nhóm 1). 
+ Các nhóm đọc và cho ý kiến bổ sung cho nhóm bạn. Sau đó tiếp tục luân chuyển kết quả cho nhóm tiếp theo và nhận tiếp kết quả từ 1 nhóm khác để góp ý. 
+ Cứ như vậy cho đến khi tất cả các nhóm đã nhận lại được PHT của nhóm mình với các ý kiến nhận xét từ nhóm khác. 
+ Từng nhóm sẽ xem và xử lí các ý kiến để hoàn thiện PHT của nhóm. 
+ Sau hoàn thiện, từng nhóm sẽ lên báo cáo sản phẩm nhóm.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành PHT
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Đặc điểm của văn bản giới thiệu một di tích lịch sử thể hiện trong văn bản
* Về cấu trúc:
- Sapo: đoạn đầu tiên: Giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết, tạo sự lôi cuốn đối với người đọc
- Phần 1: “Ngọ Môn là cổng chính ….vào ngày 30/8/1945.”: Giới thiệu khái quát về di tích lịch sử Ngọ Môn ở Huế
- Phần 2: “Đặc điểm kiến trúc Ngọ Môn … có tính mĩ thuật cao.”: Giới thiệu một cách có hệ thống những phương diện khác nhau làm nên giá trị biểu tượng của Ngọ Môn trong kiến trúc cung đình Huế
- Phần 3: còn lại: Nhận xét khái quát về giá trị của di tích Ngọ Môn; qua đó bày tỏ tình cảm, thái độ của người viết dành cho di tích  
* Về đặc điểm hình thức:
- Hệ thống đề mục (Đặc điểm kiến trúc Ngọ Môn, Nét riêng trong cách trang trí Ngọ Môn)  làm nổi bật thông tin cơ bản của VB
- Từ ngữ chuyên ngành kiến trúc (ví dụ: cổng chính, nền cổng, lễ đài, thành, mặt bằng, công trình, cuốn vòm, đỉnh cửa, xà dọc, gạch vồ, đá thanh, lan can, tráng men, cột,…), lịch sử (ví dụ: triều đình, vua, lễ Ban sóc, lễ thoái vị, Hoàng thành…)
- Từ ngữ giàu giá trị miêu tả, biểu cảm: bề thế, đồ sộ, lối cuốn vòm, hình cung, gạch hoa đúc rỗng tráng men ngũ sắc, công phu, tỉ mỉ,…
 - Hình ảnh minh hoạ
* Về cách trình bày thông tin:
VB phối hợp nhiều cách trình bày thông tin:
- Trình bày thông tin theo trật tự không gian (ví dụ: đoạn mô tả kết cấu các cửa của nền đài,…)
- Trình bày theo các đối tượng phân loại (cấu trúc của hai hệ thống: hệ thống nền đài, hệ thống lầu Ngũ Phụng)
- Trình bày thông tin theo mối quan hệ nhân quả (thông tin lí giải về tên gọi lầu Ngũ Phụng theo quan niệm dân gian)


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Văn bản thể hiện cách trình bày thông tin theo đối tượng phân loại. Cho biết căn cứ xác định và tác dụng cả cách trình bày ấy đối với toàn bộ văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	2. Cách trình bày thông tin trong văn bản
- Phần VB thể hiện rõ cách trình bày thông tin theo đối tượng phân loại: “Về mặt kiến trúc, có thể chia tổng thể Ngọ Môn ra thành hai hệ thống: hệ thống nền đài ở dưới và hệ thống lầu Ngũ Phụng ở trên… vừa tránh được mưa gió tạt vào trong lòng lầu...”.
- Cơ sở xác định: 
+ Trước tiên, nội dung của đoạn “Về mặt kiến trúc, có thể chia tổng thể Ngọ Môn ra thành hai hệ thống: hệ thống nền đài ở dưới và hệ thống lầu Ngũ Phụng ở trên ... từ tổng thể đến chi tiết”  giới thiệu khái quát về tổng thể kiến trúc phức tạp của Ngọ Môn.
+ Sau đó, phần VB “Nền đài cao gần 5m … mưa gió tạt vào trong lòng lầu”  giới thiệu cụ thể hai thành phần của kiến trúc ấy là hệ thống nền đài và hệ thống lầu Ngũ Phụng.
- Tác dụng:  
+ Giúp người đọc hình dung về tổng thể, cung cấp những thông tin chi tiết cụ thể về hệ thống kiến trúc của Ngọ Môn. 
+ Góp phần làm rõ đặc điểm của di tích Ngọ Môn, hướng đến thực hiện mục đích của VB

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Nêu (những) loại phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản và vai trò của chúng trong việc cung cấp thông tin về di tích Ngọ Môn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	3. Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản
- Phương tiện phi ngôn ngữ: hình ảnh.
- Vai trò: 
+ Minh hoạ trực quan cho nội dung được trình bày trong VB
+ Giúp những thông tin trở nên cụ thể, sinh động hơn với người đọc.
 Mối quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ trong VB Ngọ Môn: 
+ Hình ảnh minh hoạ trực quan cho thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ
+ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ thuyết minh, giải thích rõ hơn các yếu tố của hình ảnh.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Phân tích mối quan hệ giữa nhan đề Ngọ Môn với các thông tin cơ bản của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	4 Thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản
- Các thông tin cơ bản của VB là: 
+ “Đặc điểm kiến trúc của Ngọ Môn”
+ “Những nét riêng trong cách trang trí Ngọ Môn”
- Mối quan hệ giữa nhan đề Ngọ Môn với các thông tin cơ bản của VB:
+ Nhan đề đã tóm tắt, khái quát được những thông tin cơ bản của VB.
+ Các thông tin cơ bản của VB đã góp phần triển khai làm rõ nội dung được gợi lên từ nhan đề của VB. 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức hoạt động 60 giây thử thách
Nhiệm vụ: sắp xếp các thẻ thông tin phù hợp với nội dung, đặc điểm của các chi tiết

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS tham gia hoạt động
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	5. Một số chi tiết quan trọng trong văn bản
- Những thông tin chi tiết liên quan đến hệ nền đài và lầu Ngũ Phụng được trình bày trong VB
+ Chi tiết miêu tả hệ nền đài: “Nền đài cao gần 5m…tráng men ngũ”  Thông tin chi tiết về kích thước, hình dạng, cấu trúc của nền đài, kiến trúc năm cửa của Ngọ Môn, chất liệu, hệ thống bậc cấp bằng đá thanh ở hai bên, hệ thống tường hoa lan can bao quanh phía trên nền đài.
+ Chi tiết miêu tả lầu Ngũ Phụng: “Lầu Ngũ Phụng trên nền đài có hai tầng…mưa gió tạt vào trong lòng lầu,…”  Thông tin chi tiết về kết cấu, nội dung lí giải về tên gọi lầu Ngũ Phụng, hình dạng, chất liệu,…của lầu Ngũ Phụng.
+ Chi tiết hình ảnh minh hoạ: hình 2 (Một góc nền đài và lầu Ngũ Phụng).
- Vai trò của những thông tin chi tiết: cung cấp thông tin cụ thể về hai bộ phận cấu thành nên kiến trúc của Ngọ Môn, làm cho thông tin cơ bản trong “Đặc điểm kiến trúc Ngọ Môn” trở nên rõ hơn.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS tìm yếu tố nghệ thuật và nội dung của văn bản
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Đáp ứng yêu cầu của một văn bản thuyết minh về một di tích lịch sử 
- Lập luận logic, dẫn chứng thuyết phục.
2. Nội dung
Thông qua văn bản, bạn đọc như được tham gia trực tiếp vào chuyến hành trình tham quan công trình kiến trúc tiêu biểu của triều Nguyễn- Ngọ Môn.



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi BÍ MẬT TRÊN CÁNH HOA
1. Văn bản Ngọ Môn trình bày thông tin theo cấu trúc nào là chính?
A. Theo trật tự thời gian.
B. Theo trật tự không gian.
C. Theo cách phân loại đối tượng.
D. Theo trật tự thời gian và không gian.
2. Đoạn văn dưới đây dùng từ ngữ chuyên ngành của lĩnh vực nào?
Lầu Ngũ Phụng có tới 100 cột, trong đó 48 cột dài suốt cả hai tầng [...]. Ở tầng trên, mặt trước nhà giữa thì dụng cửa lá sách, chung quanh nong ván nhưng trổ nhiều cửa sổ với những hình khác nhau như hình tròn, hình quạt, hình cái khánh,...
A. Sinh học.
B. Kiến trúc.
C. Lịch sử.
D. Địa lý.
3. Vật liệu chính dùng để xây dựng nền đài là gì?
A. Gạch vồ.
B. Gạch vồ và đá thanh.
C. Gạch vồ và đá cuội.
D. Đất.
4. Văn bản Ngọ Môn được trình bày theo cấu trúc nào?
A. Từ giới thiệu tổng quan, khái quát đến giới thiệu chi tiết, cụ thể.
B. Từ những đánh giá khách quan đến những đánh giá chủ quan của người viết.
C. Từ những số liệu đến những hình ảnh trực quan.
D. Từ những giới thiệu chi, tiết cụ thể đến đánh giá tổng quan đối tượng.
5. Hình ảnh minh họa trong văn bản Ngọ Môn có tác dụng gì?
A. Giúp người đọc hình dung ra hình ảnh của nền đài và lầu Ngũ Phụng một cách trực quan nhất, giúp bài viết thêm sinh động.
B. Giúp bài viết thêm hấp dẫn.
C. Giúp bài viết được trình bày khoa học, rõ ràng.
D. Giúp bài viết thêm đẹp mắt.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức hoạt động Một góc Ngọ Môn: Em hãy chọn 1 hình ảnh/một góc kiến trúc Ngọ Môn và tái hiện lại bức hình đó
Qua đó giáo dục học sinh biết giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa, phát huy trân trọng các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.





Tiết 31: Văn bản 3
NHIỀU GIÁ TRỊ KHẢO CỔ TỪ HOÀNG THÀNH THĂNG LONG CẦN ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN
Nguyễn Thu Hà
I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của bài phỏng vấn.
- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
- Phân tích được thông tin cơ bản của VB; giải thích được ý nghĩa của nhan  đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của VB	
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
2. Phẩm chất: Có ý thức bảo vệ các di sản văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hoá.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
 1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
 2. Học liệu: Phiếu học tập, trò chơi
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi gợi dẫn
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
GV cho HS xem ảnh và đặt câu hỏi gợi dẫn:
Hãy cho biết đây là đâu? Em có biết gì về địa danh này hay không?

 GV dẫn dắt vào bài học:  Hoàng thành Thăng Long không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một kho tàng khảo cổ học vô cùng quý giá. Đây là công trình kiến trúc các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Các nhà khảo cổ học đã khai quật được tại đây rất nhiều hiện vật quý giá, góp phần làm sáng tỏ lịch sử Thăng Long - Hà Nội và Việt Nam.Vậy, những giá trị khảo cổ nào từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học "Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận".
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Phần I. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV áp dụng kĩ thuật KHĂN TRẢI BÀN
Yêu cầu: trình bày những nội dung cơ bản của bài phỏng vấn (kiểu văn bản, mục đích, phân loại, bố cục, hình thức)
- 4 nhóm
- Thời gian: 10 phút

GV hướng dẫn HS đọc văn bản và hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ khó trong văn bản.
GV tiếp tục đặt câu hỏi gợi dẫn : Em hãy trình bày xuất xứ, thể loại và xác định PTBĐ của văn bản.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	I. Trải nghiệm cùng văn bản
* Tri thức về kiểu bài phỏng vấn
Kiểu VB: Văn bản thông tin
Mục đích viết
Trình bày nội dung cuộc trao đổi về một chủ đề nhất định
- Người phỏng vấn đặt câu hỏi
- Người được phỏng vấn trả lời
Phân loại
- Phương pháp phỏng vấn: phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm
- Cách thức phỏng vấn: trực tiếp, gián tiếp
Bố cục: 3 phần:
- Mở đầu: giới thiệu khái quát mục đích và nội dung chính của bài phỏng vấn
- Nội dung: lần lượt trình bày hệ thống và câu trả lời liên quan đến vấn đề/ đối tượng phỏng vấn.
- Kết thúc: lời cảm ơn/ lời chúc của người phỏng vấn.
Hình thức
- Hệ thống câu hỏi và câu trả lời bằng cách dùng kí hiệu, màu sắc, kiểu chữ
- Câu hỏi mở và thuật ngữ chuyên ngành, số liệu, dữ kiện
- Kết hợp phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, hình ảnh, bảng biểu)
1. Đọc, chú thích
a. Đọc
GV gọi 2 HS đọc nối tiếp văn bản
b. Chú thích
- Phác dựng: dựng lại những nét chính để có thể hình dung ra toàn bộ di tích.
- Điện: lâu đàu làm nơi ở và làm việc của vua hoặc nơi thờ thần thánh
- Cấm thành: thành vây quanh cung điện nơi vua ở
- Kĩ thuật trang trí hoa chanh: kiểu trang trí nổi của gạch lát nổi thời Trần
2. Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: Theo nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận, https://vov.vn/, ngày 12/2/2010
- Thể loại: Văn thuyết minh
- PTBĐ: thuyết minh


Phần II. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu: Nắm được
- Đặc điểm của một bài phỏng vấn thể hiện trong văn bản
- Mục đích của văn bản
- Thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành nhiệm vụ
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động HOÀN TẤT MỘT NHIỆM VỤ

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành PHT
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Đặc điểm của một bài phỏng vấn thể hiện trong văn bản
* Nội dung
- Cuộc trao đổi giữa TS. Tống Trung Tín và phóng viên Nguyễn Thu Hà về chủ đề nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được UNESCO công nhận. 
- Được trình bày dưới hình thức ghi chép sau khi đã được biên tập
* Bố cục
- Phần mở đầu: giới thiệu khái quát nội dung chính của buổi phỏng vấn.
- Phần nội dung: lần lượt trình bày hệ thống câu hỏi và câu trả lời liên quan đến vấn đề cần phỏng vấn.
- Phần kết thúc: lời cảm ơn của người phỏng vấn. 
 Đảm bảo bố cục của bài phỏng vấn
* Hình thức
- Phân biệt hệ thống câu hỏi và câu trả lời bằng cách dùng kiểu chữ: câu hỏi in nghiêng, câu trả lời in thường. 
- Từ “Phóng viên” và “Tiến sĩ Tống Trung Tín” được in đậm và in nghiêng để người đọc dễ phân biệt. 
- Sử dụng hệ thống câu hỏi mở và thuật ngữ chuyên ngành như Hoàng thành Thăng Long, khảo cổ học, khai quật, phác dựng, kinh thành, cấm thành, di vật, kĩ thuật trang trí hoa chanh, phù điêu,…; số liệu, dữ kiện để thu thập thông tin về vấn đề cần phỏng vấn. 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức hoạt động CẶP ĐÔI CHIA SẺ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, suy nghĩ và chia nhóm hoàn thành PHT
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thứC
	2. Mục đích của văn bản
	Mục đích
	Hệ thống câu hỏi phỏng vấn

	Tìm hiểu về quá trình nghiên cứu khảo cổ khu Hoàng thành Thăng Long 
	Xin Tiến sĩ cho biết lịch sử Thăng Long được tái hiện như thế nào qua quá trình khai quật và phân tích của các nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu lịch sử Nhật Bản.

	Tìm hiểu về kết quả nghiên cứu khảo cổ khu Hoàng thành Thăng Long.  
	Các nhà khảo cổ Việt Nam đã phát hiện được gì dưới lớp đất của khu Hoàng thành Thăng Long trong thời gian qua?

	Tìm hiểu về giá trị của Hoàng thành Thăng Long
	Với kết quả nghiên cứu trên, Tiến sĩ có nhận định gì về lịch sử của Hoàng thành trước kia?


Mục đích của VB: thu thập thông tin về quá trình và kết quả nghiên cứu khảo cổ khu Hoàng thành Thăng Long, giá trị của công trình khảo cổ về Hoàng thành Thăng Long. 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Xác định thông tin cơ bản của văn bản. Theo em, nhan đề của văn bản có vai trò như thế nào trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	3. Thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản
- Thông tin cơ bản của VB: 
+ Quá trình và kết quả nghiên cứu khảo cổ khu Hoàng thành Thăng Long
+ Nghiên cứu khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long là công trình nghiên cứu có giá trị, cần được UNESCO công nhận. 
- Vai trò của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của VB: 
+ Khái quát thông tin cơ bản của VB
+ Giúp người đọc có định hướng tiếp nhận VB tốt hơn. 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS tìm yếu tố nghệ thuật và nội dung của văn bản
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Đáp ứng yêu cầu của một bài phỏng vấn
- Lập luận logic, dẫn chứng thuyết phục.
2. Nội dung
- Văn bản ghi lại cuộc phỏng vấn giữa Tiến sĩ Tống Trung Tín với phóng viên. 
- Qua cuộc phỏng vấn đó, bạn đọc được cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích về thành Thăng Long như bề dày lịch sử, công tác nghiên cứu, kết quả nghiên cứu về Kinh thành Thăng Long…



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi CHIẾC VÒNG ĐA SẮC
1. Câu hỏi phỏng vấn có vai trò như thế nào trong quá trình phỏng vấn?
A. Thể hiện nội dung của bài phỏng vấn.
B. Thể hiện tính cách, phẩm chất của người phỏng vấn.
C. Thể hiện tư duy, năng lực của người được phỏng vấn.
D. Thể hiện chủ đề phỏng vấn và có tác dụng thông tin, tạo nhịp điệu phỏng vấn, giúp bài phỏng vấn thêm thú vị và sinh động hơn.
2. Bài phỏng vấn Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được Unesco công nhận đã phân biệt hệ thống câu hỏi và câu trả lời bằng cách nào?
A. In nghiêng câu hỏi, in nghiêng và in đậm danh xưng “phóng viên” và “Tiến sĩ Tống Trung Tín”.
B. In nghiêng câu hỏi và câu trả lời.
C. In đậm câu hỏi và câu trả lời.
D. In nghiêng câu hỏi và in đậm câu trả lời.
3. Phần kết thúc bài phỏng vấn Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được Unesco công nhận có nội dung gì?
A. Lời chúc của người phỏng vấn.
B. Lời chào tạm biệt của người được phỏng vấn.
C. Lời cảm ơn của người phỏng vấn.
D. Lời cảm ơn của người được phỏng vấn.
4. Hình thức của bài phỏng vấn Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được Unesco công nhận là gì?
A. Phỏng vấn nhóm.
B. Phỏng vấn trực tiếp.
C. Phỏng vấn gián tiếp.
D. Phỏng vấn chi tiết.
5. Ai là người được phỏng vấn trong bài Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được Unesco công nhận?
A. Phóng viên VOV thường trú tại Nhật Bản.
B. Đại diện Unesco.
C. Tiến sĩ Tổng Trung Tín.
D. Các nhà khảo cổ Việt Nam.
6. Unesco đã công nhận khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản Văn hóa thế giới vào năm nào?
A. 2012.
B. 2015.
C. 2014.
D. 2010.
7. Nhan đề bài phỏng vấn: “Nhiều giá trị khảo cổ từ Hoàng thành Thăng Long cần được Unesco công nhận” có ý nghĩa như thế nào?
A. Thể hiện được nội dung chính của buổi phỏng vấn sẽ tập trung vào những giá trị khảo cổ quý giá của di tích Hoàng thành Thăng Long.
B. Thể hiện đề tài nghiên cứu khoa học của Tiến sĩ Tống Trung Tín.
C. Khái quát vấn đề mà người đọc cần phải tập trung nghiên cứu.
D. Khái quát về đặc điểm của khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức hoạt động Phỏng vấn – Những câu hỏi thông thái: Trong vai là 1 phóng viên, em hãy phỏng vấn các bạn trong lớp để thu thập tài liệu giới thiệu về Lăng Bác.

IV-HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1.Bài vừa học: 
- Nắm lại nội dung kiến thức bài học
2.Bài sắp học: Thực hành TV: Phương tiện phi ngôn ngữ
-Đọc và trả lời câu hỏi sgk/ 71,72

TIẾT 32,33 THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: PHƯƠNG TIỆN PHI NGÔN NGỮ
I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ (như đồ thị, sơ đồ) dùng để biểu đạt thông tin trong VB.
- Nhận biết được nghĩa và cách dùng tên viết tắt các tổ chức quốc tế quan trọng.
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin.
2. Phẩm chất: 
- Nhân ái: yêu ngôn ngữ dân tộc.
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
2. Học liệu
- Tài liệu liên quan đến nội dung bài học (phiếu học tập,...)
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức hoạt động MẢNH GHÉP HOÀN HẢO
	EU
	Liên minh châu Âu

	IAEA
	Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế

	ABD
	Ngân hàng phát triển châu Á

	UNICEF
	Quỹ nhi đồng liên hợp quốc

	WHO
	Tổ chức Y tế Thế giới


- GV dẫn dắt vào bài học mới:  Một trò chơi rât vui đúng không nào? Các em có biết chúng ta sẽ học nội dung gì trong ngày hôm nay không nhỉ? Nhận biết được nghĩa và cách dùng tên viết tắt các tổ chức quốc tế quan trọng chính là một nội dung trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng vào bài học luôn nhé!
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Tìm hiểu nội dung kiến thức về phương tiện phi ngôn ngữ và cách dùng tên viết tắt các tổ chức quốc tế quan trọng
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn:
+ Phương tiện phi ngôn ngữ thường được sử dụng là gì? Có tác dụng như thế nào?
Ví dụ về Cung cấp thêm thông tin về đối tượng chưa được thể hiện bằng phương tiện ngôn ngữ

Nội dung phương tiện ngôn ngữ đã cung cấp: Cấu tạo, diện tích và tác dụng phòng tuyến bảo vệ của thành Cổ Loa
Phương tiện phi ngôn ngữ cung cấp:
- Thông tin chi tiết về kiến trúc của thành Cổ Loa một cách trực quan, ngắn gọn.
- Làm nổi bật thông tin quan trọng “thành Cổ Loa là một phòng tuyến bảo vệ kiên cố, không thể đánh từ ngoài vào”
- Cung cấp thêm những nội dung (vị trí những đình, chùa, đền, xóm làng và cầu trong thành Cổ Loa) mà phương tiện ngôn ngữ chưa trình bày
GV đặt câu hỏi gợi dẫn:
+ Trong khi tạo lập văn bản, chúng ta sử dụng các tên viết tắt của tổ chức quốc tế để làm gì?
+ Nêu cách viết tắt của tên các tổ chức quốc tế. Theo em, khi sử dụng tên viết tắt các tổ chức quốc tế, cần lưu ý những điều gì? Tác dụng của việc sử dụng tên viết tắt của các tổ chức quốc tế là gì?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Tri thức tiếng Việt
1. Phương tiện Phi ngôn ngữ
Bao gồm: Hình ảnh, đồ thị, sơ đồ, bảng biểu, bản đồ…
Tác dụng
- Trình bày thông tin một cách trực quan và làm nổi bật những thông tin quan trọng
- Cung cấp thêm thông tin về đối tượng chưa được thể hiện bằng phương tiện ngôn ngữ
2. Nghĩa và cách dùng tên viết tắt một số 
tổ chức quốc tế quan trọng
- Cách viết tắt: ghép chữ cái đầu của các từ trong tên đầy đủ của từ cân viết tắt.
- Cách sử dụng: 
+ Khi viết: cần chú thích tên đầy đủ của tổ chức quốc tế và nghĩa của tên viết tắt. 
Ví dụ: WTO: World Trade Organization (tổ chức Thương mại Thế giới)
+ Khi đọc: đọc theo tên chữ cái tiếng Việt
Ví dụ: ADB phát âm là “A Đê Bê, chứ không phải “Ây Đi Bi”
- Tác dụng: làm cho văn bản ngắn gọn hơn, tiết kiệm thời gian và phí in ấn tài liệu



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: biết sử dụng kiến thức vừa học để giải quyết các bài tập
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1,3
- GV tổ chức hoạt động nhóm bàn

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, làm bài 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS suy nghĩ, chia nhóm và hoàn thành bài tập
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 


	Bài 1
a. Có thể sử dụng thêm các loại phương tiện phi ngôn ngữ khác: sơ đồ, infographic…
b. Mô hình Ngọ Môn:
       Quan sát mô hình, ta có thể thấy tổng thể Ngọ Môn có thể chia ra làm hai phần: hệ thống nền đài ở dưới và hệ thống lầu Ngũ Phụng ở bên trên. Về hệ thống nền đài bên dưới, nền đài được bố trí hơi phình to về bề ngang, nhất là hai cánh ngoài, tạo nên kết cấu hình chữ U nhằm tôn lên vẻ bề thế, đồ sộ của cả công trình. Ở phần giữa của nền đài là ba cửa đi song song, gồm: Ngọ Môn (lối đi dành cho vua), Tả Giáp môn (cửa bên trái) và Hữu Giáp môn (cửa bên phải dành cho quan lại theo hầu trong đoàn Ngự đạo. Ở trong lòng mỗi cánh chữ U lại có một lối đi dành cho lính tráng và voi ngựa, được thiết kế bẻ thẳng góc vào đường Dũng đạo và được gọi là Tả Dịch môn, Hữu Dịch môn. Phía trên hệ thống nền đài là lầu Ngũ Phụng, được thiết kế hai tầng (tầng trên nhỏ, tầng dưới to) với kết cấu 13 gian ghép lại thành một bộ khung lớn theo hình chữ U như nền đài bên dưới. Điểm đặc biệt ở lầu Ngũ Phụng chính là sự tách ra của tầng trên tạo thành 9 bộ mái riêng biệt to nhỏ, cao thấp khác nhau trông giống hình dáng của chim phượng đang bay nên dân gian mới đặt cho cái tên mĩ miều là lầu Ngũ Phụng..
Bài 2
a. Các loại phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng: hình ảnh, số liệu, biểu tượng
b. * Giống nhau: Được trình bày theo cách phân loại đối tượng.
* Khác nhau
- Vườn Quốc gia Cúc Phương
Cấu trúc:
+ Giới thiệu tổng quan, khái quát về Vườn Quốc gia Cúc Phương (phần đầu Văn bản)
+ Giới thiệu chi tiết từng đối tượng cụ thể (Quần thể động, thực vật; Cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hoá)
- Vườn Quốc gia Cúc Phương - Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á
Cấu trúc:
+ Giới thiệu thông tin khái quát về Vườn Quốc gia Cúc Phương
+ Giới thiệu chi tiết từng đối tượng cụ thể (Đa dạng sinh học; Phong cảnh Karst và giá trị khảo cổ)
Bài 3
* Giải thích tên viết tắt được in đậm
a. UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc)  Tên viết tắt của tổ chức Quốc tế
b. VOV: Voice of Vietnam (tên gia dịch quốc tế bằng tiếng Anh của Đài tiếng nói Việt Nam)
* Tác dụng tên viết tắt được in đậm: giúp cho văn bản ngắn gọn hơn



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv nêu yêu cầu: Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày hiểu biết của em về một Tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia, trong đoạn văn có sử dụng tên viết tắt của tổ chức đó.

IV-HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1.Bài vừa học: 
- Nắm lại nội dung kiến thức bài học
2.Bài sắp học: Cột cờ thủ ngữ - di tích cổ bên sông Sài Gòn
-Đọc và trả lời câu hỏi sgk/73..77







Tiết 34: Văn bản 4
CỘT CỜ THỦ NGỮ - DI TÍCH CỔ BÊN SÔNG SÀI GÒN
Ngô Nam
I. Mục tiêu
1.  Năng lực: 
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của VB giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử, bài phỏng vấn; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích của nó.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin trong VB như: trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, các đối tượng phân loại, so sánh và đối chiếu….
- Phân tích được thông tin cơ bản về VB, giải thích được ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của vb.
- Đánh giá được vai trò của các chi tiết quan trọng trong VB.
- Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ dùng để biểu đạt thông tin trong VB.
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
2. Phẩm chất: Có ý thức bảo vệ các di sản văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hoá.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
 1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
 2. Học liệu: Phiếu học tập, trò chơi
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh kết nối vào nội dung bài học 
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi gợi dẫn
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
GV cho HS xem VIDEO cột cờ Thủ Ngữ và dẫn vào bài.
 GV dẫn dắt vào bài học: Cột cờ Thủ Ngữ là một công trình nằm tại đường Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. Cột cờ được người Pháp xây dựng vào tháng 10 năm 1865 trên nền cũ của dinh quan thủ ngự chuyên chăm lo thương chính của nhà Nguyễn. Tính đến nay nó đã hơn 150 năm tuổi. Năm 2016, cột cờ Thủ Ngữ được thành phố xếp hạng là di tích lịch sử cấp TP.HCM. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kĩ hơn về di tích này qua văn bản Cột cờ Thủ Ngữ - di tích cổ bên sông Sài Gòn!
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Phần I. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS đọc văn bản và hướng dẫn HS tìm hiểu một số từ khó trong văn bản.
GV tiếp tục đặt câu hỏi gợi dẫn : Em hãy trình bày xuất xứ, thể loại và xác định PTBĐ của văn bản.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc, chú thích
a. Đọc
GV gọi 2 HS đọc nối tiếp văn bản
b. Chú thích
- Thương cảng: cảng chủ yếu dùng vào việc buôn bán
- Hữu ngạn: bờ bên phải của sông, nhìn theo hướng nước chảy từ nguồn xuống.
- Trồng: chôn phần chân xuống đất để giữ vững tư thế thẳng đứng.
- Mũi đất bọn tán dóc: còn có tên là Mũi tán dóc
2. Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: In trong Tạp chí Thế giới di sản, 6/2023
- Thể loại: Văn thuyết minh
- PTBĐ: thuyết minh


Phần II. Suy ngẫm và phản hồi
a. Mục tiêu: Nắm được
- Mục đích và đặc điểm của văn bản giới thiệu một di tích lịch sử thể hiện trong văn bản
- Cách trình bày thông tin trong văn bản
- Một số chi tiết quan trọng trong văn bản
- Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản
- Thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi, hoàn thành nhiệm vụ
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động NHIỆM VỤ CỦA AI??
+ Gv chia lớp thành 5 nhóm, các nhóm cử đại diện lên bốc thăm nhiệm vụ
+ Thời gian: 10 phút
1. Mục đích viết của văn bản trên là gì? Những đặc điểm nào của văn bản giúp em nhận ra mục đích ấy?
2. Chỉ ra cách trình bày thông tin của phần văn bản: “Cách mạng tháng Tám thành công… sự hi sinh anh dũng vì Tổ quốc của những người Việt Nam” và tác dụng của (các) cách trình bày thông tin này.
3. Xác định (những) thông tin cơ bản và chi tiết của phần văn bản: “Sau khi chiếm được Nam Kỳ, vào năm 1862, người Pháp tiến hành xây dựng khu thương cảng Sài Gòn… và đến năm 2011 thì được trùng tu với hình dáng kiến trúc như chúng ta đang thấy hiện nay”. Nhận xét vai trò của các chi tiết trong phần văn bản đã nêu.
4. Văn bản sử dụng loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Nêu tác dụng của chúng.
5. Lí giải ý nghĩa của nhan đề Cột cờ Thủ Ngữ- di tích cổ bên sông Sài Gòn trong việc thể hiện (các) thông tin cơ bản của văn bản.
NHÓM 1 BÁO CÁO SẢN PHẨM
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành nhiệm vụ
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá.
	II. Suy ngẫm và phản hồi
1. Mục đích và đặc điểm của văn bản giới thiệu một di tích lịch sử thể hiện trong văn bản
* Mục đích viết của VB: cung cấp cho người đọc thông tin về di tích Cột cờ Thủ Ngữ.
* Cấu trúc của VB
- Sapo: 
+ Vị trí: đoạn đầu tiên, in đậm 
+ Nội dung: giới thiệu trực tiếp, ngắn gọn về vị trí của Cột cờ Thủ Ngữ.
+ Tác dụng: xác định trực tiếp di tích lịch sử sẽ giới thiệu, cung cấp lượng thông tin “vừa đủ” về đối tượng và kết nối chặt chẽ với nội dung để thu hút sự chú ý, hứng thú của người đọc
- Phần mở đầu: không có
- Phần nội dung: “Một trong những …Hồ Chí Minh ngày nay.”: Giới thiệu một cách có hệ thống những phương diện khác nhau làm nên dấu ấn cổ xưa của Cột cờ Thủ Ngữ
- Phần kết thúc: “Thành phố bên sông ngày nay … cùng với bến Nhà Rồng lịch sử”: Nhận xét khái quát về giá trị của di tích Cột cờ Thủ Ngữ; bày tỏ tình cảm, thái độ của người viết dành cho di tích lịch sử này  
* Đặc điểm hình thức của VB
- Hệ thống đề mục: 
+ Một trong những công trình cổ nhất của Sài Gòn
+ Bề dày lịch sử 
 làm nổi bật thông tin cơ bản
- Từ ngữ chuyên ngành kiến trúc (ví dụ: công trình, chân đế, sàn, khối nhà, mặt bằng, kết cấu, mái dốc,…), lịch sử (ví dụ: Cách mạng tháng Tám, Pháp, quân Anh, kháng chiến, cuộc xâm lược, lực lượng quân và dân Nam Bộ,..)
- Từ ngữ giàu giá trị miêu tả, biểu cảm: nhộn nhịp, quyết liệt, ngoan cường,…
 - Hình ảnh minh hoạ
* Cách trình bày thông tin của VB
Phối hợp nhiều cách trình bày thông tin:
- Trình bày thông tin theo trật tự thời gian (trình bày thông tin về sự hình thành và phát triển của Cột cờ Thủ Ngữ,…)
- Trình bày thông tin theo mối quan hệ nhân quả (thông tin lí giải về tên gọi của di tích) 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức hoạt động NHIỆM VỤ CỦA AI??
NHÓM 2 BÁO CÁO SẢN PHẨM
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành nhiệm vụ
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức
	2. Cách trình bày thông tin trong văn bản
- Sử dụng cách trình bày thông tin theo trật tự thời gian: “Cách mạng tháng Tám thành công … sự hi sinh anh dũng vì Tổ quốc của những người Việt Nam”
- Dấu hiệu: ngày tháng năm trong lịch sử  từ ngữ “đến nay đã, ngày nay đã”
- Tác dụng: giúp người đọc có thêm thông tin cụ thể về diễn biến các sự kiện lịch sử xảy ra gắn liền với di tích Cột cờ Thủ Ngữ  hiểu rõ hơn về bề dày lịch sử của di tích.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức hoạt động NHIỆM VỤ CỦA AI??
NHÓM 3 BÁO CÁO SẢN PHẨM
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành nhiệm vụ
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức
	3. Một số chi tiết quan trọng trong văn bản
- Thông tin cơ bản: quá trình hình thành và xây dựng, sửa chữa của di tích.
- Các chi tiết của phần VB trên:
+ Lịch sử hình thành và tên gọi của di tích gắn liền với lịch sử Sài Gòn giai đoạn 1862 – 1965
+ Đặc điểm kết cấu ban đầu của di tích
+ Sự thay đổi kết cấu, diện mạo, chức năng của di tích cũng như khu vực lân cận theo các mốc thời gian như giai đoạn 1867 – 1910, giai đoạn 1911 – 1930, giai đoạn 1930 – 1960, giai đoạn 1960 – 1975, từ năm 1975 – 2000, chi tiết về hình ảnh 2 (Nhà bát giác hai tầng mái ở chân cột cờ
- Vai trò của các chi tiết: làm rõ sự hình thành, phát triển của di tích qua các giai đoạn lịch sử giúp người đọc hiểu rõ hơn vì sao di tích này được xem là một trong những công trình cổ nhất của Sài Gòn.  

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức hoạt động NHIỆM VỤ CỦA AI??
NHÓM 4 BÁO CÁO SẢN PHẨM
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành nhiệm vụ
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức
	4. Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản
- Phương tiện phi ngôn ngữ: hình ảnh. 
- Vai trò: 
+ Minh hoạ trực quan cho nội dung thông tin được trình bày trong VB
+ Giúp những thông tin ấy trở nên dễ hình dung, cụ thể, sinh động hơn với người đọc. 


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV tổ chức hoạt động NHIỆM VỤ CỦA AI??
NHÓM 5 BÁO CÁO SẢN PHẨM
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành nhiệm vụ
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức
	5. Thông tin cơ bản và nhan đề của văn bản
- Các thông tin cơ bản của VB: 
+ Sự thay đổi về kết cấu, diện mạo, chức năng của di tích cũng như những khu vực lân cận; 
+ Bề dày lịch sử 
- Ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện các thông tin cơ bản của VB: tóm tắt, khái quát được những thông tin cơ bản của VB (các thông tin cơ bản của VB  đều hướng đến việc làm rõ vì sao Cột cờ Thủ Ngữ được xem là di tích cổ bên sông Sài Gòn)

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS tìm yếu tố nghệ thuật và nội dung của văn bản
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Đáp ứng yêu cầu của một văn bản thuyết minh về một di tích lịch sử 
- Lập luận logic, dẫn chứng thuyết phục.
2. Nội dung
- Văn bản cung cấp một số thông tin cơ bản về cột cờ Thủ Đức: năm xây dựng, nguồn gốc tên gọi, quá trình tồn tại, các sự kiện lớn gắn với địa điểm này… Từ những thông tin ấy, bạn đọc không chỉ hiểu biết hơn về một di tích cổ tại Sài Gòn mà còn có được những cảm nhận sâu sắc, đặc biệt đối với di tích này.



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi GIẢI CỨU NÔNG TRẠI
1. Văn bản Cột cờ Thủ Ngữ - di tích cổ bên sông Sài Gòn thuộc loại văn bản thông tin nào?
A. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh.
B. Giới thiệu một nhân vật lịch sử.
C. Giới thiệu một sự kiện lịch sử
D. Giới thiệu một di tích lịch sử,
2. Đâu không phải là thông tin thuộc phần nội dung của văn bản Cột cờ Thủ Ngữ - di tích cổ bên sông Sài Gòn?
A. Giá trị của di tích trong đời sống văn hóa, tinh thần của con người.
B. Ý nghĩa tên gọi.
C. Lịch sử hình thành.
D. Vị trí địa lý.
3.Cột cờ Thủ Ngữ đến nay đã được bao nhiêu tuổi?
A. 190 tuổi.
B. 158 tuổi.
C. 185 tuổi.
D. 155 tuổi.
4. Đâu không phải cách trình bày thông tin theo các đối tượng phân loại trong văn bản thông tin?
A. Theo trật tự không gian.
B. Theo trật tự thời gian.
C. Theo trật tự phi tuyến tính.
D. Theo quan hệ nhân quả.
5. Các đề mục trong văn bản Cột cờ Thủ Ngữ - di tích cổ bên sông Sài Gòn có tác dụng gì?
A. Làm nổi bật thông tin chính sẽ trình bày trong văn bản.
B. Làm nổi bật đối tượng của văn bản là cột cờ Thủ Ngữ.
C. Làm nổi bật giá trị độc đáo của cột cờ Thủ Ngữ.
D. Làm cho bài viết được nhiều người chú ý hơn.
6. Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản Cột cờ Thủ Ngữ - di tích cổ bên sông Sài Gòn là gì?
A. Bảng biểu.
B. Sơ đồ.
C. Bản đồ.
D. Hình ảnh cột cờ và nhà bát giác hai tầng mái ở chân cột cờ. 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức hoạt động Chúng em biết “4”
+ Gv nêu yêu cầu
+ Chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm 4 người
+ Yêu cầu HS thảo luận trong vòng 4 phút
+ HS thảo luận nhóm và chọn ra 4 điểm quan trọng nhất để trình bày
+ Gv gọi ngẫu nhiên 4 nhóm lên trình bày trước lớp
Yêu cầu: trình bày những điều cần chú ý khi đọc văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử
- Đọc nhan đề và các đề mục để xác định thông tin cơ bản của văn bản.
- Xác định cách trình bày thông tin trong văn bản và tác dụng.
- Suy ngẫm về sự kết nối giữa thông tin được biểu đạt bằng phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
- Tìm những chi tiết quan trọng và làm rõ vai trò của chúng trong văn bản.
IV-HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1.Bài vừa học: 
- Nắm lại nội dung kiến thức bài học
2.Bài sắp học: Ôn tập giữa HKI

TIẾT 35,36:       ÔN TẬP GIỮA KÌ I 

* Hoạt động 1: Mở đầu
  a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình từ đó HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
 b. Nội dung: Câu hỏi gợi mở. 
 c. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS 
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	  Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi: 
+ Nêu một số nội dung đã học ở các bài 1,2 và 3.
- HS suy nghĩ trả lời
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tham gia chia sẻ câu trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- Phần trả lời của học sinh
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới
	


[bookmark: _Hlk147846776]* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: Nhận biết được văn bản thơ, văn bản nghị luận,văn bản thông tin
b. Nội dung: Ôn tập tổng hợp các nội dung đã học ở bài 1,2,3.
c. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Nhiệm vụ 1: Lý thuyết
* Văn bản thơ
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi  
+ Trình bày bố cục, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của bài thơ….
+ Nối cột A với cột B








	B

	a. Bằng Việt

	b. Nguyễn Tuân

	c. Thanh Hải

	Tế Hanh



	A

	   1. Quê hương

	2. Bếp lửa

	3. Vẻ đẹp của Sông Đà

	4. Mùa xuân nho nhỏ


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin và chuẩn bị trình bày vào phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu, yêu cầu cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức -> ghi bảng
* Văn bản nghị luận.
 Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 
+ Trình bày 
+ Cách trình bày vấn đề khách quan; chủ quan.
+Luận đề, luận điểm
+ Lí lẽ, bằng chứng
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin và chuẩn bị trình bày vào phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu, yêu cầu cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức -> ghi bảng
* Văn bản thông tin
 Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 
+ Trình bày văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử.
+ Cấu trúc.
+Hình thức, cách thức trình bày thông tin.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin và chuẩn bị trình bày vào phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu, yêu cầu cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức -> ghi bảng
*  Thực hành tiếng Việt
 Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 
+ Trình bày chơi chữ, điệp thanh, điệp vần  là gì. Cho ví dụ minh hoạ.
+ Trình bày cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn.Cho ví dụ minh họa
+ Trình bày phương tiện phi ngôn ngữ.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin và chuẩn bị trình bày vào phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu, yêu cầu cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức -> ghi bảng
* Trình bày đoạn văn
 Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 
 + Quy trình viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ.
  + Quy trình viết văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học
. + Quy trình viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng canhrhay di tích lịch sử.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin và chuẩn bị trình bày vào phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu, yêu cầu cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức -> ghi bảng
* Nhiệm vụ 2: Thực hành
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS xem lại các bài tập phần ôn tập bài 1,2
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trình bày trước lớp
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.

	I. Lý thuyết
 1. Thương nhớ quê hương







































2. Văn bản nghị luận
 





















3. Văn bản thông tin.


























4. Thực hành tiếng Việt
























5. Trình bày đoạn văn

























II. Thực hành

1. Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ mà em yêu thích.









* Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học các bài 1,2,3
b. Nội dung: Sử dụng SGK, sách tham khảo kiến thức đã học để hoàn thành nhiệm vụ
c. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho bài tập- HS xác định yêu cầu bài tập
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trình bày trước lớp
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
	
 



* Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn 
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học sưu tầm và tập viết đoạn văn.
c. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập    
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá
	
 
 



IV-Hướng dẫn tự học:
1- Bài vừa học: Nắm nội dung bài vừa học
2- Bài sắp học:  Kiểm tra giữa kì I
- Ôn lại nội dung đã học ở các chủ đề 1,2,3
 
*****************************************
TIẾT 37,38:                                KIỂM TRA GIỮA KÌ I




TIẾT 39,40
VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH HAY DI TÍCH LỊCH SỬ
I. Mục tiêu
1. Năng lực: 
- Viết được VB thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- SGK, SGV
- Máy chiếu, máy tính
 2. Học liệu
- Tài liệu liên quan đến nội dung bài học (bảng kiểm…)
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
Chủ đề: Tên các danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử ở Việt Nam
+ Hạ Long
+ Phú Quốc
+ Ngũ Hành Sơn
+ Chùa Một Cột
+ Đà Lạt
+ Mũi Né
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Một trò chơi rất thú vị đúng không nào? Chúng ta đã vừa điểm qua một số danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử ở Việt Nam. Buổi học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kĩ hơn, vậy làm thế nào để phân tích, giới thiệu những danh lam thắng cảnh đó đến bạn đọc. Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay luôn nhé!
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Phần I. Tìm hiểu tri thức về kiểu bài
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được tri thức về kiểu bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi gợi dẫn HS tìm hiểu
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Em hãy trình bày khái niệm thuyết minh về một danh làm thắng cảnh hay di tích lịch sử.
GV tổ chức hoạt động GHI NHỚ THẦN TỐC: Nêu những yêu cầu cần chú ý đối với kiểu văn bản thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
+ Gv cho HS 2 phút đọc lại nội dung phần yêu cầu trong sgk
+ Gọi ngẫu nhiên từng HS, mỗi HS nêu 1 yêu cầu (không trùng lặp)
+ Thời gian: 10s/yêu cầu
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS tham gia hoạt động và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 
	I. Tìm hiểu tri thức về kiểu bài
1. Khái niệm
 Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử thuộc loại văn bản thông tin, được viết nhằm cung cấp thông tin cho người đọc về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử trên các phương diện: vị trí tọa lạc, lịch sử hình thành, đặc điểm kiến trúc, cảnh quan, …; giá trị văn hóa, lịch sử, cách thức tham quan…
2. Yêu cầu đối với kiểu bài 
- Giới thiệu rõ ràng, cụ thể về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.
- Trình bày thông tin theo một số kiểu cấu trúc như: trật tự không gian, trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, phân loại đối tượng…
- Dùng đề mục và các dấu hiệu hình thức để làm nổi bật thông tin quan trọng.
- Sử dụng kết hợp một số phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh…) để minh họa và làm nổi bật thông tin.
- Có thể kết hợp thuyết minh với miêu tả, biểu cảm, tự sự để hấp dẫn, thu hút người đọc.
- Trình bày thông tin chính xác, rõ ràng, hấp dẫn.
- Cấu trúc cần đảm bảo: 3 phần
+ Mở bài: giới thiệu khái quát về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.
+ Thân bài: lần lượt trình bày các thông tin về đặc điểm của danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử: vị trí tọa lạc, lịch sử hình thành, đặc điểm kiến trúc, cảnh quan…; giá trị văn hóa, lịch sử, cách thức tham quan…
+ Kết bài: đánh giá khái quát về danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử; bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử (có thể đưa ra lời mời tham quan).


Phần II. Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản
a. Mục tiêu: Giúp HS phân tích được bài mẫu, từ đó nhận biết các yêu cầu về kiểu bài
b. Nội dung: GV tổ chức trò chơi
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức trò chơi LUCKY STAR
1. Người viết tô đậm những từ ngữ nào trong văn bản? Dụng ý của cách trình bày này là gì?
- Nhấn mạnh thông tin cơ bản của VB
- Định hướng người đọc thuận tiện trong việc theo dõi nội dung cơ bản của văn bản.
2. Em học được điều gì về cách thuyết minh một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử từ bài viết trên?
- Cần giới thiệu rõ ràng, cụ thể về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
- Có thể kết hợp thuyết minh với miêu tả, biểu cảm, tự sự để hấp dẫn, thu hút người đọc
- Trình bày thông tin chính xác, rõ ràng, hấp dẫn
3. Chỉ ra và nêu tác dụng của cách trình bày thông tin được sử dụng chủ yếu trong bài viết trên.
- Trình bày thông tin theo các đối tượng phân loại
- Tác dụng: cung cấp thông tin khái quát về thắng cảnh và giới thiệu chi tiết về từng loại đối tượng của thắng cảnh
4. Ngôi sao may mắn
5. Từ bài viết trên, em rút ra lưu ý gì khi sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử?
- Sử dụng kết hợp một số loại phương tiện phi ngôn ngữ: sơ đồ, bảng biểu… minh hoạ và làm nổi bật thông tin về đối tượng
- Sử dụng đề mục và một số dấu hiệu hình thức (in nghiêng, in đậm) để làm nổi bật thông tin quan trọng
6. Nhan đề và các đề mục trong văn bản có mối quan hệ với nhau như thế nào? Nêu vai trò của các đề mục trong văn bản?
Có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: nhan đề nêu đối tượng thuyết minh là Vườn Quốc gia Tràm Chim, còn các đề mục có vai trò làm nổi bật các thông tin liên quan đến vườn: vị trí toạ lạc và lịch sử hình thành, đa dạng sinh học, giá trị và cách thức tham quan vườn
7. Xác định bố cục của bài viết và nêu bố cục của từng phần.
3 phần:
- Mở bài: giới thiệu khái quát về Vườn Quốc gia Tràm Chim
- Thân bài: lần lượt trình bày các thông tin về đặc điểm của Vườn Quốc gia Tràm Chim: vị trí toạ lạc và lịch sử hình thành, đa dạng sinh học, giá trị và cách thức tham quan vườn
- Kết bài: đánh giá khái quát về vườn và đưa ra lời mời gọi tham quan
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS tham gia trò chơi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 
	II. Hướng dẫn phân tích kiểu bài
Văn bản: Khám phá vườn Quốc gia Tràm Chim



Phần III. Hướng dẫn quy trình viết
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được quy trình, các bước viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
b. Nội dung: GV hướng dẫn học sinh phân tích quy trình viết
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Đề bài: Viết bài văn thuyết minh (khoảng 600 chữ) về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử ở nơi em sống để tham gia cuộc thi “Danh thắng và di tích tôi yêu” do một tạp chí du lịch tổ chức.
 GV hướng dẫn HS từng bước tìm hiểu quy trình viết
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 
	III. Hướng dẫn quy trình viết
Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết
- Tìm hiểu yêu cầu hoặc thể lệ của cuộc thi mà bài viết cần đáp ứng.
- Xác định đối tượng, kiểu bài, mục đích viết và cách trình bày nội dung, cách viết cho phù hợp
- Trực tiếp tham quan danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử để ghi chép thông tin (tham khảo phiếu sau)
- Tìm các tư liệu về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử trên Internet, tạp chí/ sách chuyên ngành, báo, phim tư liệu…

Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
- Đọc và phân loại các thông tin đã thu thập, đánh dấu những thông tin quan trọng, ghi chú thư mục và nguồn trích dẫn của tài liệu tham khảo mà em có thể sử dụng cho bài viết.
- Từ thông tin đã thu thập, lập sơ đồ dàn ý cho bài viết (tham khảo sơ đồ sau):
* Mở bài
- Nêu tên danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
- Giới thiệu khái quát về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
* Thân bài: Lần lượt trình bày các thông tin về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
- Vị trí toạ lạc
- Lịch sử hình thành
- Đặc điểm kiến trúc, cảnh quan
- Giá trị lịch sử, văn hoá
- Cách thức tham quan….
* Kết bài
- Đánh giá khái quát về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
- Bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của người viết về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
- Đưa ra lời mời tham quan (nếu cần)
Bước 3: Viết bài
Triển khai bài viết dựa trên dàn ý. Khi viết, cần chú ý:
- Đảm bảo cấu trúc ba phần của bài viết
- Đặt nhan đề giới thiệu tên và đặc điểm nổi bật của danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử để hấp dẫn người đọc.
- Trình bày hệ thống các đề mục để làm rõ được những thông tin nổi bật, đặc sắc về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.
- Kết hợp thuyết minh với miêu tả, tự sự, biểu cảm…
- Kết hợp các cách trình bày thông tin như: theo trật tự không gian, trật tự thời gian, phân loại đối tượng, so sánh, đối chiếu…
- Kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ (hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu…) đề làm nổi bật hệ thống những thông tin quan trọng.
Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
Đọc lại bài viết từ góc độ người đọc và trả lời các câu hỏi sau:
1. Bài viết có thú vị không? Có cung cấp những thông tin cụ thể, quan trọng về danh lam thắng cảnh/ di tích lịch sử không? Có khiến em muốn được đến đó tham quan không?
2. Bài viết này có cần điều chỉnh gì không?




Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
Đề bài: Viết bài văn thuyết minh (khoảng 600 chữ) về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử ở nơi em sống để tham gia cuộc thi “Danh thắng và di tích tôi yêu” do một tạp chí du lịch tổ chức.
 Bài viết mẫu
      Chùa Thầy là một trong số những ngôi chùa cổ kính, nổi tiếng và linh thiêng nhất ở quê hương em.     
      Vị trí tọa độ và lịch sử hình thành
      Chùa Thầy tọa lạc tại núi Thầy, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý. Ban đầu, chùa Thầy chỉ là một am nhỏ được gọi là Hương Hải am, là nơi Thiền sư Từ Đạo Hạnh làm trụ trì. Về sau, chùa được vua Lý Nhân Tông, Dĩnh Quận Công cùng các hoàng tộc cho xây dựng thêm và chăm lo việc trùng tu. Theo thuyết phong thủy, chùa được xây dựng trên thế đất hình con rồng. Phía trước chùa, bên trái là ngọn Long Đẩu, lưng chùa và bên phải dựa vào núi Sài Sơn. Chùa quay mặt về hướng Nam, trước chùa, nằm giữa Sài Sơn và Long Đẩu là một hồ rộng mang tên Long Chiểu hay Long Trì có nghĩa là ao Rồng. Sân chùa như hàm rồng, thủy đình như viên ngọc rồng ngậm. Cây cầu Nguyệt Tiên Kiều và Nhật Tiên Kiều như hai chiếc râu rồng. Tất cả như tạo nên một vẻ đẹp cổ kính và thanh tịnh cho chùa Thầy.
      Đặc điểm kiến trúc của chùa Thầy
      Phần chính của chùa Thầy được xây dựng theo lối kiến trúc tiền Phật hậu Thánh. Chùa gồm ba tòa song song với nhau ứng với tên gọi lần lượt là: chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Phía trước chùa là một khoảng sân rộng nhìn ra hồ Long Chiểu, tạo thành hàm của rồng. Hai bên cạnh của sân có hai cây cầu cong bắc qua một phần hồ tạo thành hai chiếc râu rồng, một bên bắc sang một hòn đảo nhỏ nay đã thành khu dân cư, còn một cầu bắc sang đền thờ Tam Phủ. Hai câu cầu này do Phùng Khắc Khoan xây dựng vào năm 1602. Giữa áo chùa có một thủy đình, nhìn từ xa như đang nổi giữa mặt hồ xanh biếc. Thủy đình này rộng khoảng bốn mét vuông, được dựng nên bằng bốn bức tường có tạo kiểu lối vào mái vòm giống nhau. Trên nóc thủy đình là một lớp ngói nhuốm màu rêu phong. Đây cũng chính là nơi diễn ra trò múa rối nước – một hình thức biểu diễn dân gian mà Thiền sư Từ Đạo Hạnh tìm ra và truyền lại cho người dân nơi đây.
      Di sản văn hóa
      Nằm tại xứ Đoài yên bình, chùa Thầy ít phải chịu những tác động trong hàng ngàn năm của những cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, nên ngôi chùa đã giữ lại được bao vẻ bình dị, cổ kính, trở thành trung tâm phật giáo cổ và lớn nhất gần Kinh đô Thăng Long, lưu giữ nhiều di sản văn hóa của các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn. Ngày 31 tháng 12 năm 2014, chùa Thầy đã được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt.
      Cách tham quan chùa Thầy
     Để đến chùa Thầy, các bạn có thể sử dụng Google map tra đường, đi theo hướng Đại Lộ Thăng Long rất dễ dàng. Khi tới xã Sài Sơn, cách chùa khoảng 500m có một biển chỉ dẫn lớn dẫn các bạn vào chùa. Trước khi vào, các bạn cần gửi phương tiện đi lại ở khu dân cư và mua vé vào tham quan chùa. Khi vào chùa, các bạn sẽ được các cô, các bác là những người dân địa phương dẫn đi tham quan và lí giải, cung cấp nhiều thông tin về chùa, về những vị Thánh, Phật được thờ phụng trong chùa…
      Chùa Thầy là một ngôi chùa cổ kính, linh thiêng với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Đến với chùa Thầy chúng ta sẽ được trải nghiệm một không gian yên bình, tâm hồn ta vì thế cũng như được xoa dịu, chữa lành. Chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đặt chân tới ngôi chùa này..
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
GV hướng dẫn HS đánh giá bài viết dựa trên mẫu phiếu đã học
IV-Hướng dẫn tự học:
1- Bài vừa học: Nắm nội dung bài vừa học
2- Bài sắp học: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử

 
TIẾT 41: NÓI VÀ NGHE
THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH HAY DI TÍCH LỊCH SỬ
I. Mục tiêu	
1. Năng lực
- Thuyết minh được về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, biết thu thập thông tin và giải quyết vấn đề được đặt ra
2. Phẩm chất
- Kỉ luật, biết lắng nghe
- Chăm chỉ: chăm học, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- Sách giáo khoa, Sách giáo viên
- Máy chiếu, máy tính
2. Học liệu
- Một số hình ảnh, phiếu kiểm liên quan đến nội dung bài học.
 III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b.Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức hoạt động ĐỐ VUI danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử
Câu hỏi 1
Là nơi thắng cảnh đảo gần núi xa
Trong vịnh bắc bộ nước ta,
Được cả thế giới cho là kỳ quan.
Núi Voi Phục, suối Giải Oan,
Suối reo như những cung đàn huyền mơ
Làm say lòng những khách thơ,
Là động nào vậy xin cho biết cùng?
 ĐỘNG HƯƠNG TÍCH
Câu hỏi 2
Đảo gì nghe tên gọi
Cứ ngỡ vương quốc giàu
Có suối Tranh thơ mộng
Nổi danh bãi tắm Sao
Một lần về thăm đảo
Muôn lần nhớ và yêu?
 ĐẢO PHÚ QUỐC
Câu hỏi 3
Đảo nào rộng lớn ngoài khơi,
Từ lâu nổi tiếng là nơi giam tù?
 CÔN ĐẢO
Câu hỏi 4
Nơi nào lịch sử ghi danh,
Nguyễn Huệ đại phá tan tành quân Xiêm?
 RẠCH GẦM – XOÀI MÚT
Câu hỏi 5
Hồ nào nức tiếng xa gần,
Vua Lê trả kiếm cho thần Kim Quy?
 HỒ HOÀN KIẾM
Câu hỏi 6
Nơi nào có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh?
 ĐỒNG ĐĂNG (LẠNG SƠN)
- GV dẫn vào bài học… Tiếp nối bài viết ngày hôm trước, buổi học này, chúng ta sẽ chuyển từ bài viết thành bài nói nhé. Bài viết chuyển thành bài nói và nghe sẽ như thế nào. Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay luôn nhé!
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Nắm bắt được quy trình thực hiện Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
b. Nội dung: GV hướng dẫn học sinh nắm được các bước thực hiện và thực hành nói và nghe
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Đề bài: Bài viết của em được chọn để trình trong buổi trao giải cuộc thi “Danh thắng và di tích tôi yêu” do một tạp chí du lịch tổ chức. Em hãy chuyển bài viết thành bài nói để thuyết minh với người nghe về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.
GV hướng dẫn HS các bước thực hiện nói và nghe Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận vấn đề
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi, lắng nghe sự gợi dẫn của GV
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

	Quy trình thực hiện
1. Chuẩn bị trước khi nghe
Tìm hiểu các thông tin về: 
+ Đối tượng người nghe
+ Địa điểm trình bày bài nói (Ở danh thắng, di tích hay ở địa điểm nào khác? Trong phòng hay ngoài trời?)
+ Thời lượng cho phép của bài nói.
2. Tìm ý và lập dàn ý
- Mở đầu: 
+ Chào hỏi
+ Nêu tên và giới thiệu khái quát về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.
- Nội dung chính: Trình bày có hệ thống các thông tin liên quan đến các phương diện khác nhau của danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử 
+ vị trí tọa lạc
+ lịch sử hình thành 
+ đặc điểm kiến trúc, cảnh quan,…
+ giá trị lịch sử, văn hóa
+ cách thức tham quan; …
- Kết thúc: 
+ Đánh giá khái quát về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử
+ Bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử; đưa ra lời mời tham quan (nếu cần).
+ Lời cảm ơn và xin ý kiến nhận xét
2. Tìm ý và lập dàn ý
- Lưu ý: có thể chuẩn bị các phương tiện phi ngôn ngữ (hình ảnh,sơ đồ, bảng biểu, đoạn phim,…) để tăng sự hấp dẫn cho bài nói.
3. Luyện tập, trình bày
- Chào hỏi người nghe, tự giới thiệu về bản thân, mối quan tâm và sự yêu thích của em dành cho danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử giới thiệu.
- Trình bày các thông tin rõ ràng, mạch lạc, chính xác.
- Kết hợp sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu, đoạn phim, ngôn ngữ hình thể,…).
- Lựa chọn từ ngữ phù hợp với văn nói.
- Dự kiến các câu hỏi, thắc mắc của người nghe và câu trả lời.
4. Trao đổi, đánh giá
- Dựa vào bảng kiểm dưới đây để tự đánh giá bài nói của mình đồng thời góp ý cho bài nói của bạn:



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
Đề bài: Bài viết của em được chọn để trình trong buổi trao giải cuộc thi “Danh thắng và di tích tôi yêu” do một tạp chí du lịch tổ chức. Em hãy chuyển bài viết thành bài nói để thuyết minh với người nghe về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.
      Xin chào các bạn, mình là ……... Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của quê hương mình. Đó chính là chùa Thầy. Đó là một trong số những ngôi chùa được đánh giá là cổ kính, nổi tiếng và linh thiêng nhất ở Hà Nội.
      Vị trí tọa độ và lịch sử hình thành
      Chùa Thầy tọa lạc tại núi Thầy, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý. Ban đầu, chùa Thầy chỉ là một am nhỏ được gọi là Hương Hải am, là nơi Thiền sư Từ Đạo Hạnh làm trụ trì. Về sau, chùa được vua Lý Nhân Tông, Dĩnh Quận Công cùng các hoàng tộc cho xây dựng thêm và chăm lo việc trùng tu. Theo thuyết phong thủy, chùa được xây dựng trên thế đất hình con rồng. Phía trước chùa, bên trái là ngọn Long Đẩu, lưng chùa và bên phải dựa vào núi Sài Sơn. Chùa quay mặt về hướng Nam, trước chùa, nằm giữa Sài Sơn và Long Đẩu là một hồ rộng mang tên Long Chiểu hay Long Trì có nghĩa là ao Rồng. Sân chùa như hàm rồng, thủy đình như viên ngọc rồng ngậm. Cây cầu Nguyệt Tiên Kiều và Nhật Tiên Kiều như hai chiếc râu rồng. Tất cả như tạo nên một vẻ đẹp cổ kính và thanh tịnh cho chùa Thầy.
      Đặc điểm kiến trúc của chùa Thầy
      Phần chính của chùa Thầy được xây dựng theo lối kiến trúc tiền Phật hậu Thánh. Chùa gồm ba tòa song song với nhau ứng với tên gọi lần lượt là: chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Phía trước chùa là một khoảng sân rộng nhìn ra hồ Long Chiểu, tạo thành hàm của rồng. Hai bên cạnh của sân có hai cây cầu cong bắc qua một phần hồ tạo thành hai chiếc râu rồng, một bên bắc sang một hòn đảo nhỏ nay đã thành khu dân cư, còn một cầu bắc sang đền thờ Tam Phủ. Hai câu cầu này do Phùng Khắc Khoan xây dựng vào năm 1602. Giữa áo chùa có một thủy đình, nhìn từ xa như đang nổi giữa mặt hồ xanh biếc. Thủy đình này rộng khoảng bốn mét vuông, được dựng nên bằng bốn bức tường có tạo kiểu lối vào mái vòm giống nhau. Trên nóc thủy đình là một lớp ngói nhuốm màu rêu phong. Đây cũng chính là nơi diễn ra trò múa rối nước – một hình thức biểu diễn dân gian mà Thiền sư Từ Đạo Hạnh tìm ra và truyền lại cho người dân nơi đây.
      Di sản văn hóa
      Nằm tại xứ Đoài yên bình, chùa Thầy ít phải chịu những tác động trong hàng ngàn năm của những cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, nên ngôi chùa đã giữ lại được bao vẻ bình dị, cổ kính, trở thành trung tâm phật giáo cổ và lớn nhất gần Kinh đô Thăng Long, lưu giữ nhiều di sản văn hóa của các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn. Ngày 31 tháng 12 năm 2014, chùa Thầy đã được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt.
      Cách tham quan chùa Thầy
     Để đến chùa Thầy, các bạn có thể sử dụng Google map tra đường, đi theo hướng Đại Lộ Thăng Long rất dễ dàng. Khi tới xã Sài Sơn, cách chùa khoảng 500m có một biển chỉ dẫn lớn dẫn các bạn vào chùa. Trước khi vào, các bạn cần gửi phương tiện đi lại ở khu dân cư và mua vé vào tham quan chùa. Khi vào chùa, các bạn sẽ được các cô, các bác là những người dân địa phương dẫn đi tham quan và lí giải, cung cấp nhiều thông tin về chùa, về những vị Thánh, Phật được thờ phụng trong chùa…
      Chùa Thầy là một ngôi chùa cổ kính, linh thiêng với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Đến với chùa Thầy chúng ta sẽ được trải nghiệm một không gian yên bình, tâm hồn ta vì thế cũng như được xoa dịu, chữa lành. Chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đặt chân tới ngôi chùa này. 
      Vừa rồi là phần trình bày của nhóm tôi, thay mặt nhóm tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo và toàn thể các bạn trong lớp đã lắng nghe. Tôi rất vui khi được cô và các bạn góp ý giúp bài của chúng tôi hoàn thiện và đặc sắc hơn..
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
GV yêu cầu HS theo dõi và thực hiện đánh giá theo bảng kiểm mẫu
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
IV- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1.Bài vừa học:
- Nắm nội dung bài học
2.Bài sắp học: Ôn tập
-Đọc và trả lời câu hỏi sgk/86
TIẾT 42 : ÔN TẬP
I. Mục tiêu	
1. Năng lực
- Tổng hợp kiến thức trong chủ đề 3
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
 2. Phẩm chất
- Nghiêm túc, chăm học
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- Sách giáo khoa, Sách giáo viên
- Máy chiếu, máy tính
2. Học liệu
- Tài liệu liên quan đến nội dung bài học 
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề.
c. Sản phẩm: sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi  DU LỊCH CÙNG DORAEMON
1. Văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử thuộc kiểu văn bản nào?
A. Văn bản nghị luận
B. Văn bản thông tin
2. Cấu trúc của một văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử gồm có mấy phần?
A. 3 phần
B. 4 phần
3. Cấu trúc của một bài phỏng vấn gồm có mấy phần?
A. 3 phần
B. 4 phần
4. Để giúp người đọc dễ dàng hình dung về đặc điểm kiến trúc, cảnh quan, vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, người viết có thể sử dụng kết hợp các yêu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, thuyết minh. Đúng hay sai?
A. Sai 
B. Đúng 
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Trò chơi vừa rồi đã giúp các em củng cố lại một chút kiến thức chúng ta đã học trong bài 3. Chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua lại kiến thức đó qua các bài tập ngày hôm nay nhé!
Hoạt động 2: Ôn tập
a. Mục tiêu: Hệ thống được nội dung vấn đề đã học trong chủ đề
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động nhóm (3 nhóm)  mỗi nhóm trình bày 1 văn bản


GV yêu cầu HS lần lượt hoàn thành bài tập 3,4,7
GV tổ chức hoạt động TIẾP SỨC ĐỒNG ĐỘI
+ Nhiệm vụ 1. Liệt kê ít nhất hai điều học được về việc đọc hiểu văn bản thông tin sau khi học kiểu văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử.
+ Nhiệm vụ 2. Ghi lại ít nhất hai kinh nghiệm về cách thuyết minh một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.
- Gv chia lớp thành 4 nhóm, 2 nhóm thực hiện nhiệm vụ 1, 2 nhóm thực hiện nhiệm vụ 2
- Lần lượt từng thành viên trong nhóm lên bảng viết đáp án của nhóm mình
Lưu ý: đáp án k trùng lặp giữa các thành viên trong nhóm
- Thời gian: 5 phút
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi, hoàn thành bài tập
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	Bài 1
* Mục đích viết
- Vườn Quốc gia Cúc Phương: Cung cấp những thông tin cơ bản về vườn Quốc gia Cúc Phương.
- Ngọ Môn: Cung cấp những thông tin cơ bản về Ngọ Môn.
- Cột cờ Thủ Ngữ- di tích cổ bên sông Sài Gòn: Cung cấp những thông tin cơ bản về cột cờ Thủ Ngữ.
* Cấu trúc
- Vườn Quốc gia Cúc Phương: 3 phần:
+ Mở đầu: Giới thiệu khái quát về vườn Quốc gia Cúc Phương
+ Nội dung: Giới thiệu những phương diện khác nhau của vườn Quốc gia Cúc Phương.
+ Kết thúc: Nêu nhận xét khái quát về giá trị của của vườn Quốc gia Cúc Phương và bày tỏ cảm xúc của tác giả dành cho vườn Quốc gia Cúc Phương.
- Ngọ Môn: 3 phần:
+ Mở đầu: giới thiệu về Ngọ Môn
+ Nội dung: trình bày những khía cạnh, phương diện khác nhau về Ngọ Môn
+ Kết thúc: nhận xét về giá trị của Ngọ Môn
- Cột cờ Thủ Ngữ- di tích cổ bên sông Sài Gòn: 3 phần:
+ Mở đầu: giới thiệu khái quát mục đích và nội dung chính của bài phỏng vấn.
+ Nội dung: lần lượt trình bày hệ thống câu hỏi và câu trả lời liên quan về Kinh thành Thăng Long.
+ Kết thúc: Lời cảm ơn của người phỏng vấn.
* Hình thức
Vườn Quốc gia Cúc Phương
- Các đề mục về những phương diện khác nhau của đối tượng được in đậm
- Sử dụng từ ngữ chuyên ngành
- Sử dụng hình ảnh minh họa
Ngọ Môn
- Các đề mục về những phương diện khác nhau của đối tượng được in đậm
- Sử dụng từ ngữ chuyên ngành
- Sử dụng hình ảnh minh họa
Cột cờ Thủ Ngữ- di tích cổ bên sông Sài Gòn
- Các đề mục về những phương diện khác nhau của đối tượng được in đậm
- Sử dụng từ ngữ chuyên ngành
- Sử dụng hình ảnh minh họa
* Cách trình bày thông tin
- Vườn Quốc gia Cúc Phương: Trình bày phân loại đối tượng
- Ngọ Môn: Trình tự không gian và theo cách trình bày phân loại đối tượng
- Cột cờ Thủ Ngữ- di tích cổ bên sông Sài Gòn: Trình tự thời gian và theo cách trình bày phân loại đối tượng
* Sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ
- Vườn Quốc gia Cúc Phương: Sử dụng nhiều hình ảnh minh họa đi kèm với việc cung cấp thông tin.
- Ngọ Môn: Sử dụng nhiều hình ảnh minh họa đi kèm với việc cung cấp thông tin.
- Cột cờ Thủ Ngữ- di tích cổ bên sông Sài Gòn: Sử dụng nhiều hình ảnh minh họa đi kèm với việc cung cấp thông tin.
Bài 2
- Cần xác định được mục đích của văn bản.
- Cần xác định được nội dung chính của từng đoạn
- Chỉ ra được những thông tin cơ bản về đối tượng mà tác phẩm đề cập.
Bài 3
Khi đọc một bài phỏng vấn, ta cần chú ý đến nội dung (chủ đề trao đổi), hình thức trình bày và bố cục của bài phỏng vấn
Bài 4
- Trình bày thông tin một cách trực quan
- Cung cấp thêm thông tin về đối tượng chưa được thể hiện bằng phương tiện ngôn ngữ
- Làm nổi bật những thông tin quan trọng
- Gây hứng thú cho người đọc, người xem
Bài 6
- Trước khi thuyết minh cần tìm những thông tin xác thực về đối tượng.
- Cần tìm kiếm thêm các phương tiện phi ngôn ngữ như biểu đồ, bảng biểu, hình ảnh để minh họa cho đối tượng.
Bài 7
- Đó là những món quà mà thiên nhiên và tổ tiên đã để lại cho thế hệ mai sau
- Là kết tinh giá trị vật chất và tinh thần của nhiều thế hệ trẻ
- Là bản sắc văn hoá, lịch sử của dân tộc Việt Nam


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
GV tổ chức hoạt động THẬT – THÁCH
- GV sẽ chuẩn bị 15 tấm thẻ. (7 thẻ THẬT, 8 thẻ THÁCH), 1 quản trò điều khiển trò chơi
- HS lần lượt được lên bốc thăm, 
+ Bốc vào thẻ THẬT, HS cần trả lời yêu cầu kiểu cần chú ý khi viết bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử (trả lời đúng được +1 điểm vào bài ktra, trả lời sai bị phạt theo yêu cầu của lớp). 
+ Bốc vào thẻ THÁCH, HS sẽ thực hiện thử thách do GV được đặt ra.
- Thời gian 5 phút.
Gợi ý
- Giới thiệu rõ ràng, cụ thể về danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử.
- Trình bày thông tin theo một số kiểu cấu trúc như: trật tự không gian, trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, phân loại đối tượng…
- Dùng đề mục và các dấu hiệu hình thức để làm nổi bật thông tin quan trọng.
- Sử dụng kết hợp một số phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh…) để minh họa và làm nổi bật thông tin.
- Có thể kết hợp thuyết minh với miêu tả, biểu cảm, tự sự để hấp dẫn, thu hút người đọc.
- Trình bày thông tin chính xác, rõ ràng, hấp dẫn.
- Cấu trúc đảm bảo: 3 phần

Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV yêu cầu HS đọc trước chủ đề 4
 IV- HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1.Bài vừa học: 
- Nắm lại nội dung kiến thức chủ đề 3
2.Bài sắp học: Bài 4: Con người trong thế giới kì ảo.
- Chuyện người con gái Nam Xương
-Đọc và trả lời câu hỏi sgk/ 95
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